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PHƯƠNG ÁN NHẬN GIAO QUYỀN ĐỂ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ, ỨNG DỤNG HOẶC 
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN
1. Tên tổ chức, cá nhân: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
2. Thuộc loại hình: Đào tạo và nghiên cứu khoa học
Tổ chức, cá nhân chủ trì □

Tổ chức, cá nhân khác □

3. Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: 028 3829.0405 

Fax: 028.3829.4271
5. Email: hepza@tphcm.gov.vn  
II. KẾT QUẢ CỦA NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
3. Tên, địa chỉ của tác giả: ThS. Đào Xuân Đức. Địa chỉ: 162/3 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Mô tả tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: (Đính kèm Báo cáo kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ)
Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể:

· Xác định loại hình cần chuyển đổi cho từng khu công nghiệp, khu chế xuất hiện hữu (sang khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp đô thị - dịch vụ, hay các khu đô thị, khu dân cư...); đề xuất các biện pháp, lộ trình (ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn), và cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi.
· Đề xuất việc xây dựng khu công nghiệp mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao phù hợp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

· Đề xuất các biện pháp về cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất - khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

5. Nội dung quyền đề nghị giao: Giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thụ hưởng, chủ trì, quán lý và khai thác chuyển giao kết quả nghiên cứu, bao gồm: (GHI TẤT CẢ SP THEO TM ĐƯỢC DUYỆT ; KHÔNG KỂ BÀI BÁO, TẠP CHÍ VÌ THUỘC NHÀ XUẤT BẢN, KHÔNG KỂ ĐÀO TẠO VÌ CHỈ LÀ HỖ TRỢ NHIỆM VỤ)
· 01 báo cáo khoa học của Đề án

· 09 báo cáo chuyên đề tổng hợp 

· 01 dự thảo Đề án

III. TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG, THƯƠNG MẠI HÓA CỦA KẾT QUẢ

1. Mô tả tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa của kết quả nghiên cứu đề nghị giao: 
Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong 05 sản phẩm của Đề án. Theo đó, các sản phẩm có tiềm năng ứng dụng như sau:

· Báo cáo khoa học của Đề án: Báo cáo khoa học cung cấp luận cứ, dữ liệu, làm cơ sở tham mưu về việc xác định loại hình cần chuyển đổi cho từng khu công nghiệp, khu chế xuất hiện hữu (sang khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ, hay các khu đô thị, khu dân cư...); đề xuất các biện pháp, lộ trình (ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn), và cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi; đề xuất việc xây dựng khu công nghiệp mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao phù hợp với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đề xuất các biện pháp về cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất-khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

· Báo cáo chuyên đề: Cung cấp luận cứ, dữ liệu, thông tin chi tiết cho báo cáo khoa học của Đề án, làm rõ các nội dung của Báo cáo khoa học.

· Dự thảo Đề án: Được sử dụng để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố về định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Kết quả định giá đối với kết quả nghiên cứu: 
	TT
	Tên tài sản
GHI TẤT CẢ SP THEO TM ĐƯỢC DUYỆT ; KHÔNG KỂ BÀI BÁO, TẠP CHÍ VÌ THUỘC NHÀ XUẤT BẢN, KHÔNG KỂ ĐÀO TẠO VÌ CHỈ LÀ HỖ TRỢ NHIỆM VỤ)
	Giá trị tài sản
	Giá trị phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	01 Báo cáo khoa học của Đề án
	
	

	2
	01 Báo cáo gồm 09 chuyên đề tổng hợp
	
	

	3
	01 Dự thảo Đề án
	
	

	Tổng giá trị 
	1.737,5
	


3. Giải trình tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu: 

-  Đề xuất các biện pháp về cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP. HCM. 

- Xây dựng mô hình phù hợp với mục tiêu thu hút dự án lớn theo định hướng của Thành phố, dự án công nghiệp hỗ trợ và đổi mới sáng tạo.

- Đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp cho quá trình chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp và xây dựng khu công nghiệp mới có chất lượng và tính cạnh tranh cao phù hợp với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (theo chỉ đạo của Thành ủy tại công văn số 3096-TB/TU ngày 23 tháng 01 năm 2019 về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020 đối với Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Nâng cao hiệu quả đầu tư khu chế xuất, khu công nghiệp (về cơ cấu đầu tư, giá trị gia tăng của sản phẩm, ô nhiễm môi trường, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hộ).

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu đầu tư cũng như phát triển mô hình khu công nghiệp mới.

IV. NĂNG LỰC ỨNG DỤNG, THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ GIAO QUYỀN

Năng lực ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu của tổ chức đề nghị giao quyền được thể hiện như sau5:

1. Phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu6:

	a) Chuyển giao công nghệ;
	□

	b) Đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển và hoàn thiện công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
	□

	c) Thành lập, góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ;
	 

	d) Ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh;
	□

	đ) Cung cấp dịch vụ công phục vụ lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội;
	□

	e) Phương án khác: Có cv đặt hàng thì ghi  Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho TÊN ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG  để triển khai ứng dụng theo quy định.

Không có thì để trống và không đánh dấu stick và xem nhiệm vụ mình phù hợp cái nào thì đánh ờ abcdđ thường là đ – an sinh xã hội

	   (

	2. Phương án về bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu:
	 

	a) Đã hình thành tổ chức xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo;
	□

	b) Có dự án thành lập tổ chức xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo;
	□

	c) Hợp tác, liên kết với tổ chức khác đã thành lập các tổ chức nói trên;
	□

	d) Ký kết thỏa thuận với trung tâm, sàn giao dịch công nghệ về việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
	□

	đ) Đang sử dụng nhân lực có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trong ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu:
	□

	Số nhân lực: 55
	

	Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn:……………………………………
	

	e) Dự kiến bổ sung nhân lực có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trong ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu:
	□

	Số nhân lực: …………………………………………………………………
	

	Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn: ………………………………………
	

	g) Có cơ sở vật chất - kỹ thuật để ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
	□

	h) Dự kiến bổ sung cơ sở vật chất - kỹ thuật để ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
	□

	i) Phương án khác cho bộ máy, nhân lực: ………………………………
	□

	k) Phương án khác cho cơ sở vật chất - kỹ thuật: …………………………
	□


V. ĐỀ XUẤT HOÀN TRẢ GIÁ TRỊ KẾT QUẢ, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN TẠO RA TỪ VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Hoàn trả Giá trị kết quả khi nhận chuyển giao quyền sở hữu:

a) Giá trị hoàn trả:

b) Số lần, thời gian hoàn trả:

2. Lợi nhuận sau thuế tạo ra từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu được đề xuất phân chia (áp dụng với giao quyền sử dụng kết quả) theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan.

 3. Đề xuất khác (ghi cụ thể): XEM GIAO CHO AI? NẾU TỔ CHỨC CHỦ TRÌ THÌ GHI: Kết quả nghiên cứu được giao cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo hình thức ghi tăng tài sản cho tổ chức chủ trì./.
NẾU ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG THÌ GHI: Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho đơn vị đặt hàng nhiệm vụ để triển khai ứng dụng theo quy định

TRƯỞNG BAN


Hứa Quốc Hưng

1 Ghi tên cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2 Trong nội dung văn bản này viết tắt là kết quả nghiên cứu.

3 Đánh giá khả năng được ứng dụng, thương mại hóa của phần quyền kết quả nghiên cứu đề nghị giao. Ví dụ, công nghệ tạo ra từ kết quả nghiên cứu đang có nhu cầu ở thị trường trong nước hoặc trong khu vực.

4 Nêu rõ giá trị kết quả nghiên cứu sau khi được định giá, phương pháp định giá, các thông tin sử dụng khi định giá. Kèm theo báo cáo kết quả định giá chi tiết.

5 Được đánh dấu nhiều lựa chọn cùng một lúc. Đối với mỗi phương án đánh dấu, cung cấp tài liệu mô tả tính khả thi của phương án đó.

6 Tài liệu kèm theo cần thể hiện đối tác hoặc lĩnh vực, địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trong đó phương án ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu nhằm sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam được ưu tiên trong đánh giá hồ sơ đề nghị giao quyền.

Phương án nhận giao quyền đề nghị nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (Mẫu 02/PA ban hành kèm theo Thông tư số 63/2018/TT-BTC)

- Khoản 4 Phần II: mô tả nội dung mô tả bao gồm những thông tin cơ bản như: tên tài sản, nội dung/đặc điểm kỹ thuật, phương pháp, kết quả đạt được); tài sản là kết quả theo Thuyết minh đề cương, sản phẩm nghiệm thu, tài sản phát sinh mới (nếu có).

- Khoản 1 Phần III: mô tả tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho từng loại tài sản; trường hợp không thể tách rời được thành từng bộ phận độc lập thì mô tả chung.

- Khoản 2 Phần III: ghi cụ thể kết quả định giá, phương pháp định giá, các thông tin sử dụng khi định giá, kèm theo báo cáo kết quả chi tiết định giá theo mẫu quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính.

- Khoản 3 Phần III: chỉ rõ những cơ sở cho nội dung mô tả tiềm năng ứng dụng tại khoản 1 Phần III Phương án nhận giao quyền.

- Phần IV: có thể chọn nhiều phương án đã nêu hoặc có thể xuất phương án khác và ghi cụ thể nội dung phương án đó.

